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TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM 

PHÒNG KẾ HOẠCH ĐT - KHẢO THÍ 

Số: 180/ĐHKT-KHĐTKT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2023 

                        

          Kính gửi: Các Trường Thành viên, Khoa, Viện, Trung tâm 
       

           Căn cứ kế hoạch đào tạo năm 2023 của Hệ ĐHCQ, Phòng Kế hoạch đào tạo - 

Khảo thí trân trọng gửi đến các Trường Thành viên, Khoa, Viện, Trung tâm  Thời khóa 

biểu dự kiến Học kỳ cuối năm 2023 của các khóa sau: 

+ Khóa 46 - Hệ Đại học chính quy (CT Chuẩn và CT Chất lượng cao),   

+ Khóa 47 - Hệ Đại học chính quy (CT Chuẩn và CT Chất lượng cao), 

+ Khóa 48 - Hệ Đại học chính quy (CT Chuẩn và CT Chất lượng cao), 

         Nếu có yêu cầu điều chỉnh thời khóa biểu, xin vui lòng liên hệ Phòng Kế hoạch 

đào tạo - Khảo thí trước ngày 23/05/2023 để kịp tiến độ đăng ký học phần của sinh 

viên.  

 

         Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí kính đề nghị các đơn vị đào tạo áp dụng 

quy trình phân công giảng viên theo website https://dangkygiangday.ueh.edu.vn 

với kế hoạch thời gian cụ thể đính kèm theo văn bản này.  

 

         Đối với các lớp học phần học tại Cơ sở Nguyễn Văn Linh vào buổi sáng, thời 

gian bắt đầu học sẽ từ 07g10 hoặc từ 07g45. Phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí 

kính đề nghị giảng viên và sinh viên lưu ý để sắp xếp việc di chuyển cho phù hợp.  

          

         Nếu có vấn đề gì chưa rõ, xin vui lòng liên hệ về Phòng kế hoạch đào tạo - Khảo 

thí.  

         Trân trọng,   
 

Nơi nhận:     

- Như trên;  KT. TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

- P. ĐT, P. TCKT; PHÓ TRƯỞNG PHÒNG   

- P. CSHTNH, P. TTPC; P. CSVC; 

- Website P. KHĐTKT;                                                                (Đã ký) 

- Lưu: VT, KHĐTKT.   

                                                                            ThS. Võ Thị Tâm
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dangkygiangday.ueh.edu.vn/
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ĐỊA CHỈ CÁC GIẢNG ĐƯỜNG BỐ TRÍ GIẢNG DẠY HK CUỐI NĂM 2023 

                 

GIẢNG 

ĐƯỜNG 
CƠ SỞ  ĐỊA CHỈ  GHI CHÚ  

GĐ A... Cơ sở A 59C Nguyễn Đình Chiểu, P.VTS, 

Q.3 

 

GĐ B1... Cơ sở B – Khu 

B1 

279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10  

GĐ B2... Cơ sở B – Khu 

B2 

279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10 

GĐ C... Cơ sở C 91 Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10  

GĐ E... Cơ sở E 54 Nguyễn Văn Thủ, P.Đa Kao, Q.1  

GĐ H... Cơ sở H 1A Hoàng Diệu, P.10, Q.Phú Nhuận  

GĐ V... Cơ sở Võ Thị 

Sáu (Viện Đổi 

mới sáng tạo) 

232/6 Võ Thị Sáu, P.VTS, Q.3  

GĐ N1... Cơ sở NVL – 

Khu Hiệu bộ 

Khu số 15, Xã Phong Phú, Huyện 

Bình Chánh  

 

GĐ N2... Cơ sở NVL – 

Khu Giảng 

đường 

Khu số 15, Xã Phong Phú, Huyện 

Bình Chánh 
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KẾ HOẠCH THỜI GIAN THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ GIẢNG DẠY 

(Link thực hiện đăng ký: https://dangkygiangday.ueh.edu.vn) 
 

KHÓA 

HỌC 

THỜI GIAN 

GHI CHÚ Giảng viên 

đăng ký 

Trưởng bộ môn 

duyệt 

Trưởng Khoa 

phê duyệt 
+ Khóa 

46,47 
ĐHCQ 

 

24/05/23 – 11/07/23 12/07/23 – 25/07/23 26/07/23 – 01/08/23 

Dự kiến thời gian 

phát hành TKB 

chính thức: 

20/07/23  

+ Khóa 

48 
ĐHCQ 

 

24/05/23 – 11/07/23 12/07/23 – 30/07/23 31/07/23 – 01/08/23 

Dự kiến thời gian 

phát hành TKB 

chính thức: 

25/07/23  

https://dangkygiangday.ueh.edu.vn/
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THỜI KHÓA BIỂU CÁC KHÓA HỆ CHÍNH QUY  

HỌC KỲ CUỐI NĂM 2023 

(Sắp xếp theo Khóa, Ngành, Chuyên ngành) 
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THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 46 HỆ ĐHCQ_CT CHẤT LƯỢNG CAO (HỌC KỲ 7) (DỰ KIẾN) 

 
 THỜI GIAN 

Các ngày nghỉ 01/09/2023, 02/09/2023, 03/09/2023, 04/09/2023, 

20/11/2023 

Dự trữ KHĐT 18/12/2023 – 31/12/2023  

 
Các lớp Khóa 46 ĐHCQ_CT chất lượng cao đi thực tập tốt nghiệp theo Kế hoạch số 82/KH-ĐT ngày 28/04/2023 của Phòng Đào 

tạo, riêng Ngành Kế toán sẽ có Kế hoạch thực tập riêng  
 

ĐỊA CHỈ CÁC GIẢNG ĐƯỜNG BỐ TRÍ GIẢNG DẠY HK CUỐI NĂM 2023 

                 

GIẢNG ĐƯỜNG CƠ SỞ  ĐỊA CHỈ  GHI CHÚ  

GĐ A... Cơ sở A 59C Nguyễn Đình Chiểu, P.VTS, Q.3  

GĐ B1... Cơ sở B – Khu B1 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10  

GĐ B2... Cơ sở B – Khu B2 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10 

GĐ C... Cơ sở C 91 Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10  

GĐ E... Cơ sở E 54 Nguyễn Văn Thủ, P.Đa Kao, Q.1  

GĐ H... Cơ sở H 1A Hoàng Diệu, P.10, Q.Phú Nhuận  

GĐ V... Cơ sở VTS (Viện ĐMST) 232/6 Võ Thị Sáu, P.VTS, Q.3  

GĐ N1... Cơ sở NVL – Khu Hiệu bộ Khu số 15, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh   

GĐ N2... Cơ sở NVL – Khu Giảng đường Khu số 15, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh  
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KẾ HOẠCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (KTHP) 
 

       Căn cứ Tờ trình số 87/TTr-ĐHKT-KHKT ký ngày 23/03/2017 về việc thay đổi thời gian thi KTHP hệ ĐHCQ  

       Căn cứ vào Quy trình lập lịch thi KTHP các bậc/hệ đào tạo có hiệu lực ngày 11/12/2019 

 

 Đối với các lớp học phần kết thúc sớm trong học kỳ:  

 Thời gian thi: dự kiến từ 2 – 4 tuần kể từ khi kết thúc học phần (tùy thuộc và tình hình giảng đường của nhà trường) 

 Bố trí thi vào sáng hoặc chiều các ngày chủ nhật 

 Lịch thi KTHP sẽ được công bố cho sinh viên trước thời gian thi ít nhất 4 tuần 

 

        Đối với các lớp học phần còn lại: lịch thi KTHP được bố trí vào các ngày trong tuần từ 04/12/2023 đến 17/12/2023  

        (sau khi kết thúc phần học lý thuyết)  
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BẢNG DANH MỤC LỚP SINH VIÊN KHÓA 46 ĐHCQ (Chương trình Chất lượng cao) 

STT NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH PHIÊN HIỆU LỚP SV SL LỚP  

1 QUẢN TRỊ ADC01(TA),ADC02(TA),ADC03,ADC04,ADC05,ADC06,ADC07,ADC08 8 

    

2 TÀI CHÍNH 
FNC01(TA),FNC02(TA),FNC03(TA),FNC04,FNC05,FNC06,FNC07,FNC08, 

FNC09,FNC10,FNC11 
11 

3 NGÂN HÀNG NHC01 1 

    

4 NGOẠI THƯƠNG FTC01 1 

5 KINH DOANH QUỐC TẾ  IBC01(TA),IBC02(TA),IBC03(TA),IBC04,IBC05,IBC06,IBC07,IBC08 8 

6 KINH DOANH THƯƠNG MẠI  KMC01,KMC02,KMC03 3 

7 MARKETING MRC01,MRC02,MRC03 3 

    

8 KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP KNC01,KNC02 2 

9 KIỂM TOÁN  KIC01,KIC02,KIC03,KIC04,KIC05,KIC06 6 

    

10 KINH TẾ ĐẦU TƯ  IEC01,IEC02,IEC03 3 

    

11 LUẬT KINH DOANH LAC01,LAC02 2 
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CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KHÓA 46 CLC (TA) 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Sinh hoạt lớp   23C1ADM535025116 50 ADC01 6 4 12g45 - 16g15 ONLINE 24/11/23  

Sinh hoạt lớp   23C1ADM535025117 50 ADC02 6 4 12g45 - 16g15 ONLINE 24/11/23  

 

 

CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KHÓA 46 CLC (TV) 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Sinh hoạt lớp   23C1ADM535025118 50 ADC03 6 4 12g45 - 16g15 ONLINE 24/11/23  

Sinh hoạt lớp   23C1ADM535025119 50 ADC04 6 4 07g10 - 10g40 ONLINE 24/11/23  

Sinh hoạt lớp   23C1ADM535025120 50 ADC05 6 4 07g10 - 10g40 ONLINE 24/11/23  

Sinh hoạt lớp   23C1ADM535025121 50 ADC06 6 4 07g10 - 10g40 ONLINE 24/11/23  

Sinh hoạt lớp   23C1ADM535025122 50 ADC07 6 4 12g45 - 16g15 ONLINE 24/11/23  

Sinh hoạt lớp   23C1ADM535025123 50 ADC08 6 4 12g45 - 16g15 ONLINE 24/11/23  

 
 

CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH KHÓA 46 CLC (TA) 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Sinh hoạt lớp   23C1ADM535025124 50 FNC01 7 4 07g10 - 10g40 ONLINE 25/11/23  

Sinh hoạt lớp   23C1ADM535025125 50 FNC02 7 4 07g10 - 10g40 ONLINE 25/11/23  

Sinh hoạt lớp   23C1ADM535025126 50 FNC03 7 4 07g10 - 10g40 ONLINE 25/11/23  
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CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH KHÓA 46 CLC (TV) 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Sinh hoạt lớp   23C1ADM535025127 50 FNC04 7 4 07g10 - 10g40 ONLINE 25/11/23  

Sinh hoạt lớp   23C1ADM535025128 50 FNC05 7 4 07g10 - 10g40 ONLINE 25/11/23  

Sinh hoạt lớp   23C1ADM535025129 50 FNC06 7 4 12g45 - 16g15 ONLINE 25/11/23  

Sinh hoạt lớp   23C1ADM535025130 50 FNC07 7 4 12g45 - 16g15 ONLINE 25/11/23  

Sinh hoạt lớp   23C1ADM535025131 50 FNC08 7 4 12g45 - 16g15 ONLINE 25/11/23  

Sinh hoạt lớp   23C1ADM535025132 50 FNC09 7 4 12g45 - 16g15 ONLINE 25/11/23  

Sinh hoạt lớp   23C1ADM535025133 50 FNC10 7 4 12g45 - 16g15 ONLINE 25/11/23  

Sinh hoạt lớp   23C1ADM535025134 50 FNC11 7 4 12g45 - 16g15 ONLINE 25/11/23  

 

 

CHUYÊN NGÀNH NGOẠI THƯƠNG KHÓA 46 CLC (TA) 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Sinh hoạt lớp   23C1ADM535025109 50 FTC01 6 4 12g45 - 16g15 ONLINE 24/11/23  

 
 

NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ KHÓA 46 CLC (TA) 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Sinh hoạt lớp   23C1ADM53502595 50 IBC01 7 4 07g10 - 10g40 ONLINE 25/11/23  

Sinh hoạt lớp   23C1ADM53502596 50 IBC02 7 4 07g10 - 10g40 ONLINE 25/11/23  

Sinh hoạt lớp   23C1ADM53502597 50 IBC03 7 4 07g10 - 10g40 ONLINE 25/11/23  
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NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ KHÓA 46 CLC (TV) 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Sinh hoạt lớp   23C1ADM53502598 50 IBC04 7 4 12g45 - 16g15 ONLINE 25/11/23  

Sinh hoạt lớp   23C1ADM53502599 50 IBC05 7 4 12g45 - 16g15 ONLINE 25/11/23  

Sinh hoạt lớp   23C1ADM535025100 50 IBC06 7 4 12g45 - 16g15 ONLINE 25/11/23  

Sinh hoạt lớp   23C1ADM535025101 50 IBC07 7 4 12g45 - 16g15 ONLINE 25/11/23  

Sinh hoạt lớp   23C1ADM535025102 50 IBC08 7 4 12g45 - 16g15 ONLINE 25/11/23  

 

 

CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ ĐẦU TƯ KHÓA 46 CLC (TV) 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Sinh hoạt lớp   23C1ADM535025110 50 IEC01 7 4 07g10 - 10g40 ONLINE 25/11/23  

Sinh hoạt lớp   23C1ADM535025111 50 IEC02 7 4 07g10 - 10g40 ONLINE 25/11/23  

Sinh hoạt lớp   23C1ADM535025112 50 IEC03 7 4 07g10 - 10g40 ONLINE 25/11/23  
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CHUYÊN NGÀNH KIỂM TOÁN KHÓA 46 CLC (TV) 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Kiểm toán hoạt động  2 23C1ACC50702901 45 KIC01 2 5 12g45 - 17g05 B1-407 07/08/23 - 18/09/23  

Lập báo cáo tài chính hợp 

nhất theo IFRS 

 3 23C1ACC50704602 45 KIC01 2 5 07g10 - 11g30 B1-407 07/08/23 - 02/10/23  

4 5 07g10 - 11g30 B1-503 30/08/23 

Sinh hoạt lớp   23C1ADM53502587 50 KIC01 6 4 07g10 - 10g40 ONLINE 24/11/23  

Kiểm toán hoạt động  2 23C1ACC50702902 45 KIC02 3 5 12g45 - 17g05 B1-407 08/08/23 - 12/09/23  

Lập báo cáo tài chính hợp 

nhất theo IFRS 

 3 23C1ACC50704603 45 KIC02 3 5 07g10 - 11g30 B1-407 08/08/23 - 26/09/23  

5 5 07g10 - 11g30 B1-502 31/08/23 

Sinh hoạt lớp   23C1ADM53502588 50 KIC02 6 4 07g10 - 10g40 ONLINE 24/11/23  

Kiểm toán hoạt động  2 23C1ACC50702903 45 KIC03 4 5 12g45 - 17g05 B1-407 09/08/23 - 13/09/23  

Lập báo cáo tài chính hợp 

nhất theo IFRS 

 3 23C1ACC50704604 45 KIC03 4 5 07g10 - 11g30 B1-407 09/08/23 - 27/09/23  

6 5 07g10 - 11g30 B1-701 25/08/23 

Sinh hoạt lớp   23C1ADM53502589 50 KIC03 6 4 07g10 - 10g40 ONLINE 24/11/23  

Kiểm toán hoạt động  2 23C1ACC50702904 45 KIC04 5 5 12g45 - 17g05 B1-407 10/08/23 - 14/09/23  

Lập báo cáo tài chính hợp 

nhất theo IFRS 

 3 23C1ACC50704605 45 KIC04 5 5 07g10 - 11g30 B1-407 10/08/23 - 28/09/23  

7 5 07g10 - 11g30 B1-702 09/09/23 

Sinh hoạt lớp   23C1ADM53502590 50 KIC04 6 4 12g45 - 16g15 ONLINE 24/11/23  

Kiểm toán hoạt động  2 23C1ACC50702905 45 KIC05 6 5 12g45 - 17g05 B1-407 11/08/23 - 22/09/23  

Lập báo cáo tài chính hợp 

nhất theo IFRS 

 3 23C1ACC50704606 45 KIC05 6 5 07g10 - 11g30 B1-806 11/08/23 - 06/10/23  

2 5 07g10 - 11g30 B1-504 28/08/23 

Sinh hoạt lớp   23C1ADM53502591 50 KIC05 6 4 12g45 - 16g15 ONLINE 24/11/23  

Kiểm toán hoạt động  2 23C1ACC50702906 45 KIC06 7 5 12g45 - 17g05 B1-407 12/08/23 - 23/09/23  

Lập báo cáo tài chính hợp 

nhất theo IFRS 

 3 23C1ACC50704607 45 KIC06 7 5 07g10 - 11g30 B1-407 12/08/23 - 07/10/23  

3 5 07g10 - 11g30 B1-504 29/08/23 

Sinh hoạt lớp   23C1ADM53502592 50 KIC06 6 4 12g45 - 16g15 ONLINE 24/11/23  
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NGÀNH KINH DOANH THƯƠNG MẠI KHÓA 46 CLC (TV) 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Sinh hoạt lớp   23C1ADM535025103 50 KMC01 6 4 07g10 - 10g40 ONLINE 24/11/23  

Sinh hoạt lớp   23C1ADM535025104 50 KMC02 6 4 07g10 - 10g40 ONLINE 24/11/23  

Sinh hoạt lớp   23C1ADM535025105 50 KMC03 6 4 07g10 - 10g40 ONLINE 24/11/23  

 

 

CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP KHÓA 46 CLC (TV) 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Lập báo cáo tài chính hợp 

nhất theo IFRS 

 3 23C1ACC50704618 40 KNC01 6 5 12g45 - 17g05 B1-408 11/08/23 - 06/10/23  

2 5 12g45 - 17g05 B1-701 21/08/23 

Sinh hoạt lớp   23C1ADM53502593 50 KNC01 7 4 07g10 - 10g40 ONLINE 25/11/23  

Tổ chức công tác kế toán 

trong doanh nghiệp 

 3 23C1ACC50707311 40 KNC01 6 5 07g10 - 11g30 B1-408 11/08/23 - 06/10/23  

2 5 12g45 - 17g05 B1-701 28/08/23 

Lập báo cáo tài chính hợp 

nhất theo IFRS 

 3 23C1ACC50704619 40 KNC02 7 5 12g45 - 17g05 B2-402 12/08/23 - 07/10/23  

3 5 12g45 - 17g05 B1-409 22/08/23 

Sinh hoạt lớp   23C1ADM53502594 50 KNC02 7 4 07g10 - 10g40 ONLINE 25/11/23  

Tổ chức công tác kế toán 

trong doanh nghiệp 

 3 23C1ACC50707312 40 KNC02 7 5 07g10 - 11g30 B2-404 12/08/23 - 07/10/23  

3 5 12g45 - 17g05 B1-409 29/08/23 
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CHUYÊN NGÀNH LUẬT KINH DOANH KHÓA 46 CLC (TV) 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Sinh hoạt lớp   23C1ADM535025113 50 LAC01 6 4 07g10 - 10g40 ONLINE 24/11/23  

Sinh hoạt lớp   23C1ADM535025114 50 LAC02 6 4 07g10 - 10g40 ONLINE 24/11/23  

 

 

NGÀNH MARKETING KHÓA 46 CLC (TV) 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Sinh hoạt lớp   23C1ADM535025106 50 MRC01 6 4 12g45 - 16g15 ONLINE 24/11/23  

Sinh hoạt lớp   23C1ADM535025107 50 MRC02 6 4 12g45 - 16g15 ONLINE 24/11/23  

Sinh hoạt lớp   23C1ADM535025108 50 MRC03 6 4 12g45 - 16g15 ONLINE 24/11/23  

 
 

CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG KHÓA 46 CLC (TV) 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Sinh hoạt lớp   23C1ADM535025115 50 NHC01 6 4 12g45 - 16g15 ONLINE 24/11/23  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


